PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỀ MẶT HÀNG CHỦ YẾU VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÓ LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ KẾT CẤU
					Đinh Thị Thu Hiền
Tóm tắt
Những doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng ổn định, nhất là những doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu và chiến lược, đối với những doanh nghiệp đó, việc tuân thủ các mặt hàng sản xuất đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Chủng loại hàng sản xuất và số lượng từng loại phải được thực hiện như những chỉ tiêu pháp lệnh. Nội dung phân tích đối với những doanh nghiệp có nhiệm vụ sản xuất các loại sản phẩm như vậy là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng theo chủng loại sản phẩm.
Để đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng trong kỳ của doanh nghiệp, có thể dùng thước đo hiện vật. So sánh số thực tế với số kế hoạch của loại sản phẩm chủ yếu, nếu thấy các loại sản phẩm này đều đạt hay vượt kế hoạch sản xuất sẽ kết luận doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng. Ngược lại, nếu có một loại sản phẩm nào đó không hoàn thành kế hoạch sản xuất thì kết luận doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất theo mặt hàng.

Từ khoá: mặt hàng chủ yếu, kết cấu sản phẩm…
1. Phân tích kết quả sản xuất đối với sản phẩm chủ yếu
Để so sánh tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng giữa các kỳ và so sánh giữa các doanh nghiệp khác có cùng đặc điểm sản xuất phải dùng tỷ lệ thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng. Để tính chỉ tiêu đó, phải tính sản lượng bằng thước đo giá trị 
Phân tích hình hình sản xuất về mặt hàng chủ yếu thực chất là phân tích mối quan hệ giữa khối lượng sản phẩm sản xuất so với việc đáp ứng nhu cầu thị trường về những sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp làm ra, sản xuất theo đơn đặt hàng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt về số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. 
Khi phân tích tình hình sản xuất mặt hàng chủ yếu hoặc theo đơn đặt hàng cần phải tuân thủ các điều kiện sau:
- Đối với mặt hàng có giá trị sử dụng khác nhau thì không được lấy phần vượt kế hoạch của mặt hàng này để bù trừ cho mặt hàng khác không đạt kế hoạch.
Gọi Q1k: là khối lượng sản phẩm sản xuất ở thực tế nằm trong giới hạn kế hoạch 
+ Nếu khối lượng thực tế > khối lượng kế hoạch, lấy khối lượng kế hoạch 
+ Nếu khối lượng thực tế < khối lượng kế hoạch, lấy khối lượng thực tế 
Để phân tích tình hình sản xuất về mặt hàng chủ yếu, người ta sử dụng chỉ tiêu sau:
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất về mặt hàng chủ yếu hoặc theo đơn đặt hàng (Tc).

Nhận xét: 
Tc < 100%: Không hoàn thành kế hoạch về mặt hàng chủ yếu
Tc = 100%: Hoàn thành kế hoạch về mặt hàng chủ yếu
Doanh nghiệp cần tìm ra những nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng.
Những nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng:
+ Do không được đảm bảo đầy đủ lao động, thiết bị, nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất theo mặt hàng.
+ Do tổ chức quản lý chưa tốt, do quan hệ hiệp tác trong sản xuất chưa chặt chẽ (giữa các phân xưởng trong doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau).
+ Do coi nhẹ mặt hàng có giá trị thấp, tốn nhiều thời gian lao động, chỉ chú ý tới những mặt hàng có giá trị cao, ít tốn thời gian lao động, suất lợi nhuận cao.
Ví dụ minh họa: Công ty An Nam có số liệu về sản phẩm là mặt hàng chủ yếu A, B, C. Tiến hành phân tích tỷ lệ % hoàn thành về các mặt hàng chủ yếu như bảng sau:
	Sản phẩm 
	QK
	Q1
	Q[image: ]
	PK
	QKPK
	Q[image: ]PK
	Tc

	A
B
C
	1.000
3.000
2.500
	1.200
2.900
2.650
	1.000
2.900
2.500
	300
500
700
	300.000
1.500.000
1.750.000
	300.000
1.450.000
1.750.000
	100%
96,67%
100%

	Cộng 
	
	
	
	
	3.550.000
	3.500.000
	98,59%


Như vậy, doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng là do mặt hàng B không hoàn thành kế hoạch sản xuất.
2. Phân tích kết quả sản xuẩt loại trừ nhân tố kết cấu
Mỗi loại sản phẩm có cấu thành về lao động quá khứ (giá trị vật chất) và lao động sống khác nhau, trong đó chỉ có lao động sống mới thể hiện công sức trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, những giá trị sản phẩm bao gồm lao động sống cộng với lao động quá khứ. Nếu cùng công sức bỏ ra (lao động sống), doanh nghiệp sản xuất tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị lao động quá khứ cao, giảm tỷ trọng sản phẩm có giá trị lao động sống thấp sẽ làm cho giá trị sản xuất công nghiệp tăng và ngược lại. Cả hai trường hợp này đều không phải do kết quả sản xuất mang lại mà do kết cấu các mặt hàng thay đổi.
Do vậy, để đánh giá đúng thực chất kết quả sản xuất của doanh nghiệp thì phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu.
Để loại trừ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu, ta sử dụng thước đo là giờ công định mức (hoặc tiền lương định mức).
Giá trị sản xuất sản phẩm (Gs) = Tổng giờ công định mức sản xuất sản phẩm (Tg) x giá trị sản xuất tính trên một giờ công định mức (gs)
Gs = Tg * gs
- Tổng giờ công định mức sản xuất sản phẩm: phản ánh đích thực kết quả sản xuất về mặt khối lượng thông qua số giờ công định mức mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất sản phẩm; đây là nhân tố chủ quan.
- Giá trị sản xuất sản phẩm tính trên một giờ công định mức: là giá trị được tạo ra trong một giờ lao động, nhân tố này thay đổi sẽ làm cho kết cấu mặt hàng thay đổi; đây là nhân tố khách quan.
Để loại trừ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng trong chỉ tiêu giá trị sản xuất người ta sử dụng công thức sau:
	Giá trị sản xuất loại trừ kết cấu
	=
	Giá trị sản xuất kỳ gốc
	x
	Tổng giờ công lao động ở kỳ phân tích

	
	
	
	
	Tổng giờ công lao động ở kỳ gốc



Hay 
	Gs1kc
	=
	Gs0
	x
	Tg1

	
	
	
	
	Tg0



Ví dụ minh họa: Có tài liệu của một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm như sau:
	Sản phẩm
	Số lượng sản phẩm (cái)
	Đơn giá cố định (1.000đ)
	Định mức lao động (giờ/sp)

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	
	

	A
B
C
	200
500
300
	250
400
320
	40
80
100
	20
25
30


Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm 
BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXSP
	
Sản
Phẩm
	Giá trị sản xuất sản phẩm (1.000 đồng)
	Tổng giờ công định mức (giờ)
	Chênh lệch giá trị sản xuất (1.000đ)
	% hoàn thành kế hoạch

	
	Kế hoạch 
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	
	

	A
B
C
	8.000
40.000
30.000
	10.000
32.000
32.000
	4.000
12.500
9.000
	5.000
10.000
9.600
	+ 2.000
- 8.000
+ 2.000
	125%
80%
106,67%

	Cộng
	78.000
	74.000
	25.500
	24.600
	- 4.000
	94,87%



Từ bảng phân tích thấy rằng, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm, chỉ đạt 94,87%, sản phẩm A và C đều hoàn thành vượt kế hoạch, sản phẩm B không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 80%.
Để có sự đánh giá đúng thực chất tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất, ta phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm như sau:
[image: ]
[image: ]
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sản xuất sau khi loại trừ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng là:	
[image: ]
Việc phân tích chỉ tiêu giá trị sản xuất phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng là cơ sở để đánh giá đúng thực chất các chỉ tiêu chất lượng khác như: năng suất lao động công nhân trực tiếp, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị.
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